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           UBND QUẬN TÂN BÌNH
     TRƯỜNG TIỂU HỌC BÀNH VĂN TRÂN
Biểu mẫu 08
(Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

(Cập nhật thời điểm ngày 14 tháng 6 năm 2024)
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học,
Năm học 2023-2024
	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Trình độ đào tạo
	Hạng chức danh nghề nghiệp
	Chuẩn nghề nghiệp

	
	
	
	TS
	Ths
	ĐH
	CĐ
	TC
	Dưới TC
	Hạng IV
	Hạng III
	Hạng II
	Tốt
	Khá
	Đạt
	Chưa đạt

	
	Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên
	58
	0
	2
	53
	04
	3
	82
	02
	13
	45
	46
	7
	1
	0

	I
	Giáo viên
	54
	0
	02
	49
	03
	0
	0
	0
	13
	42
	43
	7
	1
	0

	
	Trong đó số giáo viên chuyên biệt:
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	1
	Tiếng dân tộc
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	2
	Ngoại ngữ
	06
	/
	01
	05
	/
	0
	0
	0
	0
	06
	05
	0
	/
	/

	3
	Tin học
	01
	/
	0
	01
	/
	0
	0
	0
	01
	0
	01
	0
	/
	/

	4
	Âm nhạc
	02
	/
	0
	01
	01
	0
	0
	0
	01
	01
	0
	02
	/
	/

	5
	Mỹ thuật
	02
	/
	0
	02
	/
	0
	0
	0
	02
	0
	01
	01
	/
	/

	6
	Thể dục
	03
	/
	0
	02
	01
	0
	0
	0
	03
	0
	0
	03
	/
	/

	7
	Tổng phụ trách
	0
	/
	0
	0
	/
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	/
	/

	II
	Cán bộ quản lý
	03
	0
	01
	02
	0
	0
	0
	0
	0
	03
	01
	02
	0
	0

	1
	Hiệu trưởng
	01
	/
	0
	01
	/
	0
	0
	0
	0
	01
	0
	01
	/
	/

	2
	Phó hiệu trưởng
	02
	/
	0
	02
	/
	0
	0
	0
	0
	02
	0
	02
	/
	/

	III
	Nhân viên
	13
	/
	0
	01
	01
	03
	08
	04
	01
	/
	/
	/
	/
	/

	1
	Nhân viên văn thư
	01
	/
	0
	0
	0
	01
	0
	01
	0
	/
	/
	/
	/
	/

	2
	Nhân viên kế toán
	01
	/
	0
	01
	0
	0
	0
	0
	01
	/
	/
	/
	/
	/

	3
	Nhân viên y tế
	01
	/
	0
	0
	0
	01
	0
	01
	0
	/
	/
	/
	/
	/

	4
	Nhân viên thư viện, thiết bị
	02
	/
	0
	00
	01
	01
	0
	02
	0
	/
	/
	/
	/
	/

	5
	Nhân viên công nghệ thông tin
	0
	/
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	/
	/
	/
	/
	/

	6
	Bảo vệ, phục vụ
	08
	/
	0
	0
	0
	0
	08
	0
	0
	/
	/
	/
	/
	/

	  
	Tân Bình, ngày 14 tháng 6 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG


(Đã ký)
        Trần Tâm

